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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần 

đối với quân nhân tại ngũ

Căn cứ Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính 
phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ; 

 Căn cứ Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 
năm 2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ; 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, 
định lượng ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh và tiến độ thực hiện một số tiêu chuẩn 
vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ như sau:

Điều 1. Tiêu chuẩn, định lượng ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh
Tiêu chuẩn định lượng ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh cụ thể như bảng dưới 

đây:

TT Mặt hàng Đơn vị tính Định lượng
I Mặt hàng
1 Gạo tẻ gam/người/ngày 650
2 Thịt xô lọc gam/người/ngày 50
3 Thịt lợn nạc gam/người/ngày 80
4 Thịt bò gam/người/ngày 40
5 Gia cầm gam/người/ngày 90
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TT Mặt hàng Đơn vị tính Định lượng
6 Dầu mỡ ăn gam/người/ngày 25

7 Cá tươi gam/người/ngày 150

8 Trứng gam/người/ngày 40

9 Đậu phụ gam/người/ngày 80

10 Vừng, lạc gam/người/ngày 10

11 Rau xanh gam/người/ngày 400

12 Hoa quả tươi gam/người/ngày 300

13 Nước mắm ml/người/ngày 30

14 Muối iốt gam/người/ngày 20

15 Mì chính gam/người/ngày 1

16 Tiền chất đốt (so với tiền LTTP) % 8

17 Tiền gia vị (so với tiền LTTP) % 5

II Nhiệt lượng Kcal 3.200

Tổng số Prôtein (P) gam 133

Tổng số Lipit (L) gam 67

Tổng số Gluxit (G) gam 517

Tỷ lệ nhiệt lượng P/L/G % 16/19/65

 
Điều 2. Tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn vật chất hậu cần
1. Căn cứ quy định của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 

2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại 
ngũ, Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 
2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ và hướng dẫn 
tại Thông tư này, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch bảo đảm ngân 
sách tăng thêm để Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn vật chất hậu cần 
theo tiến độ sau:

a) Trong 5 năm từ 2011 - 2015 bổ sung ngân sách để đủ bù trượt giá lương thực, 
thực phẩm và bảo đảm đủ tiền ăn theo tiêu chuẩn, định lượng và tỷ lệ các chất dinh 
dưỡng quy định cho các đối tượng; 


